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Mục tiêu 

• Xây dựng bảng thu thập số liệu 

• Nắm rõ các lỗi thường gặp 



Các đề mục 

• Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các đề mục của bảng câu hỏi 

• Các lỗi thường gặp 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Bản thu thập số liệu 

– Tập hợp tất cả thông tin cần thu thập 

– Được cấu trúc hóa một phần – toàn phần 

– Cả nghiên cứu định tính – định lượng 

– Các hình thức: 

• Máy ghi âm, máy quay phim (NC định tính) 

• Bản thu thập số liệu  

• Bảng câu hỏi 

• Bảng phỏng vấn 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Bản thu thập số liệu 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Bản thu thập số liệu 



Tổng quan - tình huống ví dụ 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Xây dựng bản thu thập số liệu 

– Quan tâm đến nội dung câu hỏi 

• Dùng cho đối tượng nào? Người nghiên cứu – người 

dân 

• Câu hỏi gì, từ ngữ như thế nào? 

• Hình thức câu hỏi đóng – mở  

• Vị trí câu hỏi 

– Cấu trúc thông tin cần thu thập 

• Đầy đủ 

• Dạng thông tin: biến liên tục – định khoảng – định thứ 

bậc – có/không hoặc mở hoàn toàn 

– Thử nghiệm trước 

– Hình thức trình bày 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi lấy thông tin 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi lấy ý kiến (thông tin dài hơn) 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi lấy 1 trong 2 lựa chọn 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi lấy 1 trong nhiều lựa chọn 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi lấy nhiều lựa chọn 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi thang điểm 

 



Tổng quan - tình huống ví dụ 

• Các dạng câu hỏi 

– Câu hỏi thông tin dạng gợi ý 

 



Các lỗi thường gặp 
• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Đầy đủ 

• Phân tích mặt bệnh nhưng không hỏi giới tính!!! 

• Đo thân nhiệt nhưng thiếu thời điểm đo!! 

• Thuốc dùng nhưng không có số lượng dùng!!! 

• Chăm sóc vết thương nhưng không có thông tin BN!!! 

• Bệnh tiểu đường nhưng thiếu đường huyết!!! 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Dễ hiểu: 

• Theo anh chị thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

trong công tác phân loại nhóm bệnh của khối điều 

dưỡng thuộc trình độ trung cấp có tương đương với 

khối điều dưỡng khác hay không? 

• Quá dài!!! 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Dễ hiểu: 

• Theo anh chị thì việc chăm sóc và trang phục của 

điều dưỡng là tốt hay chưa? 

• Ý hỏi việc gì??? 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Dễ hiểu: 

• Theo anh chị thì bệnh viêm nội tâm mạc có nguy 

hiểm hay không? 

• Viêm nội tâm mạc là gì??? 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Thang điểm đánh giá cụ thể: 

• Theo anh chị thì vệ sinh khoa được bao nhiêu điểm? 

• Trên thang điểm 10 hay thang điểm 100??? 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Thang điểm đánh giá cụ thể: 

• Theo anh chị thì chất lượng chuyên môn điều dưỡng 

như thế nào? 

• Tốt 

• Hơi hơi tốt 

• Cũng tốt 

• Rất tốt 

• Giỏi 

• Không thể chê 

 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Tính chất biến: định tính –định lượng 

• Tiền căn bệnh của anh chị? 

• CHA, tiểu đường 

• CHA 

• Tiểu đường 

 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Tránh trùng lặp 

• Giá thành dịch vụ có cao quá không? 

• Anh chị có hài lòng với giá thành dịch vụ không? 

• 2 câu chung 1 ý 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Tránh trẽ nhánh 

• Nếu anh chị có bệnh CHA thì chuyển đến trang 7; nếu 

không có bệnh CHA thì chuyển đến trang 8, nếu không 

biết có hay không CHA thì chuyển đến trang 10 

 

 



Các lỗi thường gặp 

• Bảng câu hỏi (rất quan trọng) 

– Có trọng tâm 

• Đánh giá về chuyên môn 

• Đánh giá về thái độ 

• Đánh giá về trang phục , … 
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